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NGHỊ QUYẾT
Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại;
Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
[bookmark: _GoBack]QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: Dieu_2]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.
2. Đối tượng áp dụng
- Lưu học sinh các tỉnh thuộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang học theo diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại tỉnh Quảng Bình gồm: Đào tạo tiếng Việt và đào tạo chuyên ngành (bao gồm cả sinh viên Lào diện thỏa thuận hợp tác đang học tại Trường Cao đẳng Y tế, liên kết đào tạo học trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y-Dược Asean và Kiều bào của Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); 
- Sở Ngoại vụ; các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thực hiện đào tạo lưu học sinh Lào theo diện thỏa thuận hợp tác và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
- Kinh phí hỗ trợ cấp qua Sở Ngoại vụ và cơ sở đào tạo được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh Lào.
- Sở Ngoại vụ; các cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định liên quan; quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch.
Điều 3. Nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện 
1. Các khoản hỗ trợ cấp qua cơ sở đào tạo để chi hỗ trợ trực tiếp cho lưu học sinh
a)  Hỗ trợ sinh hoạt phí: 
- Chi trả theo số tháng thực học nhưng tối đa không quá 10 tháng/năm học. 
- Định mức hỗ trợ:
+ Lưu học sinh là học sinh, sinh viên Lào: 1.200.000 đồng/tháng. 
+ Lưu học sinh là cán bộ Lào: 2.400.000 đồng/người/tháng. 
b) Hỗ trợ chi phí đi lại:
- Hỗ trợ chi phí tàu xe 02 đợt/khóa học (Đợt 1 khi sang Việt Nam nhập học và đợt 2 về nước khi kết thúc khóa học). 
- Định mức hỗ trợ:
+ Lưu học sinh là học sinh, sinh viên Lào: 1.000.000 đồng/người/đợt.
+ Lưu học sinh là cán bộ Lào: 3.000.000 đồng/người/đợt.
2. Các khoản chi cho cơ sở đào tạo
a) Học phí: Áp dụng bằng mức thu học phí theo quy định tại các cơ sở đào tạo.
b) Hỗ trợ trang cấp ban đầu: 
Cơ sở đào tạo thực hiện cấp một lần cho một cá nhân để sử dụng cho cả khóa học, trường hợp bị hư hỏng thì không cấp lại. Cơ sở đào tạo thực hiện mua sắm, cấp phát cho lưu học sinh; thanh, quyết toán theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh nhưng tối đa không vượt định mức đã được quy định.
- Định mức hỗ trợ:
+ Lưu học sinh là học sinh, sinh viên Lào: 1.000.000 đồng/người/khóa học.
+ Lưu học sinh là cán bộ Lào: 2.000.000 đồng/người/khóa học.
c) Hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá, điện, nước, chi phí quản lý và các chi phí khác
- Định mức chi:
+ Lưu học sinh là học sinh, sinh viên Lào: 600.000 đồng/người/tháng.
+ Lưu học sinh là cán bộ Lào: 1.200.000 đồng/người/tháng.
d) Chi mua Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể, chi phí khám sức khỏe
-  Chi mua Bảo hiểm Y tế: Thực hiện theo quy định hiện hành.
- Chi mua bảo hiểm thân thể và chi phí khám sức khỏe: 350.000 đồng/người/năm.
3. Hỗ trợ tặng quà lưu học sinh Lào nhân ngày Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh nước bạn, Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền nước bạn (Chi qua Sở Ngoại vụ).
- Định mức: 500.000 đồng/người/lễ.
4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo, kinh phí đối ngoại thuộc dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.
Điều 4. Tổ chức thực hiện.
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
[bookmark: Dieu_3]Điều 5. Hiệu lực thi hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày      tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2022 và áp dụng từ năm học 2022-2023.
Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, các nội dung quy định về hỗ trợ sinh viên Lào tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 hết hiệu lực./.
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